
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô 37 liền kề 19 - Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

14/03/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NHẬT THÀNH

0108645483

STT Tên ngành Mã ngành

1. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

2. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

3. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

4. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

5. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

6. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

7. Xây dựng nhà để ở 4101

8. Xây dựng nhà không để ở 4102

9. Xây dựng công trình đường sắt 4211

10. Xây dựng công trình đường bộ 4212

11. Lắp đặt hệ thống điện 4321

12. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

13. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý hàng hóa; Loại trừ đấu giá hàng hóa

4610

14. Bán buôn thực phẩm 4632

15. Bán buôn đồ uống 4633

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ NHẬT THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NHAT THANH INTERNATIONAL TRADE 
COOPERATION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: NHATTHANH ITC., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi;
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn;
- Bán buôn kính phẳng;
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá;
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ 
sứ vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: Ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay khác.

4663

17. Bán buôn tổng hợp 4690

18. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

19. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

20. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vật liệu xây dựng và vật liệu có liên quan phục 
vụ xây dựng

4752

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

23. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

24. Bốc xếp hàng hóa 5224

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
- Gửi hàng;
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường bộ, đường 
biển;
- Giao nhận hàng hóa;
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;

5229

27. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ, phòng trọ;
Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện pháp luật.

5510

28. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

29. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

30. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp suất ăn theo hợp đồng.

5629
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4.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

31. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Loại trừ đồ uống có cồn;
Việc phục vụ đồ uống có cồn chỉ được thực hiện khi đáp ứng 
đủ các điều kiện của pháp luật
Chi tiết: Loại trừ đồ uống có cồn;
Việc phục vụ đồ uống có cồn chỉ được thực hiện khi đáp ứng 
đủ các điều kiện của pháp luật

5630

32. Lập trình máy vi tính 6201

33. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

34. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.

6209

35. Cổng thông tin 6312

36. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao 
động, việc làm

7810

37. Cung ứng lao động tạm thời
Chi tiết: Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo pháp luật

7820

38. Đại lý du lịch 7911

39. Điều hành tua du lịch 7912

40. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

41. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

42. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu những mặt hàng mà công ty kinh 
doanh (trừ: vàng, bạc, đá quý, kim khí quý và những mặt hàng 
cấm xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật) – Điều 25, 
Luật Thương mại 2005.

8299

43. Giáo dục tiểu học 8521

44. Giáo dục trung học cơ sở 8522

45. Giáo dục trung học phổ thông 8523

46. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và kỹ năng đàm thoại

8559

47. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
- Tư vấn giáo dục
- Tư vấn du học - Thực hiện theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP

8560(Chính)

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN THỊ 
KIM OANH

Xóm 9, Xã Xuân 
Trung, Huyện 
Xuân Trường, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 44,444

Tổng số 200.000 2.000.000.000 44,444

0361850052
85

2 TRẦN NGỌC 
TRÍ

Xóm 9, Xã Xuân 
Trung, Huyện 
Xuân Trường, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 44,444

Tổng số 200.000 2.000.000.000 44,444

0360850058
35

3 TRẦN THỊ 
QUỲNH 
TRANG

Xóm 9, Xã Xuân 
Trung, Huyện 
Xuân Trường, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 11,111

Tổng số 50.000 500.000.000 11,111

0361880031
24

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036185005285
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 9, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Lô 37 liền kề 19 - Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ KIM OANH Nữ

14/05/1985 Kinh Việt Nam

03/04/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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